














                                                                                                        Mẫu sổ S01/ĐP 

SỔ THU, NỘP ĐẢNG PHÍ 
 

PHẦN I- THU ĐẢNG PHÍ   

Stt Họ và tên đảng 

viên 

Được 

miễn 

Thu 

nhập 

tính 

đóng 

đảng phí 

Số tiền 

đảng phí 

phải 

đóng 

Số tiền đảng phí đã thu Số tiền 

đảng phí 

chưa 

đóng 

đến cuối 

tháng 

Ký nộp 
Tháng 

này 

Truy 

thu các 

tháng 

trước 

Cộng 

A B 1 2 3 4 5 6=4+5 7 C 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Ghi chú: Đảng viên miễn đóng đảng phí thì đánh dấu (X) vào cột 1, không ghi số tiền vào cột 2 













ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                       Mẫu số S03/ĐP 
                                                                                        Ban hành kèm theo Công văn số 141-CV/VPTW/nb, 

Đảng bộ:…………………………………… …………..                         ngày 17-3-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng 

  

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT THU TIỀN 

ĐẢNG PHÍ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI 
 

Năm………….. 

(Dùng cho đảng bộ bộ phận trở lên) 

 

 

 

                                                                                                                    ……….........Ngày………..tháng…………..năm………. 

                 Người ghi sổ                                                    T/M Cấp ủy 

                        (Ký tên)                                                                (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

      Họ và tên:………………………………                          Họ và tên:………………………………………… 

 

 

 

VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 



                                                                                                                         

Mẫu sổ S03/ĐP 

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT ĐẢNG PHÍ CÁC ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI 

Tháng…………….Quý…………năm……………… 

Số thứ tự Chứng từ thu 

tiền 

Ngày 

nộp tiền 

và báo 

cáo 

Số dư kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Số phải nộp theo  

quy định Số tiền 

đã nộp 

Số tiền 

còn 

phải 

nộp 
Số hiệu 

Đảng phí Số tiền 
TM CK 

A B C D 1 E 2 3 4=1+2-3 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Cộng quý         

Lũy kế các kỳ trước chuyển       

Tổng cộng         



 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                       Mẫu số S04/ĐP 
                                                                                        Ban hành kèm theo Công văn số 141-CV/VPTW/nb, 

Đảng bộ:…………………………………… …………..                         ngày 17-3-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng 

  

 

 

 

 

SỔ TỔNG HỢP THU TIỀN 

ĐẢNG PHÍ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI 
 

Năm………….. 

(Dùng cho đảng bộ bộ phận trở lên) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ……….........Ngày………..tháng…………..năm………. 

                 Người ghi sổ                                                    T/M Cấp ủy 

                        (Ký tên)                                                                (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

      Họ và tên:………………………………                          Họ và tên:………………………………………… 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 



                                                                                                                             

Mẫu sổ S04/ĐP 

SỔ TỔNG HỢP THU TIỀN ĐẢNG PHÍ  

CÁC ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI 

Tháng…………….Quý…………năm……………… 

Số thứ 

tự Tên đơn vị 

cấp dưới 

Số dư kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Số phải nộp theo  

quy định Số tiền đã nộp Số tiền 

còn phải 

nộp 
Kỳ báo 

cáo 

Lũy kế Kỳ báo 

cáo 

Lũy kế 

A B 1 2 3 4 5 6=1+2-4 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Cộng quý        

Lũy kế các kỳ trước chuyển       

Tổng cộng        
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